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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ ĐÔNG ÂU Nam 02/11/1995 TRÀ VINH Kinh 7.41  

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH DANH Nam 20/09/2004 TRÀ VINH Kinh 6.09  

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG DUY Nam 17/01/2004 TRÀ VINH Kinh 6.03  

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 12/02/2004 TRÀ VINH Kinh 5.33  

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐIỆP Nữ 11/08/2004 TRÀ VINH Khmer 5.89  

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN ĐOÀN Nam 05/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.02  

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY HOÀNG Nam 12/12/2004 TRÀ VINH Kinh 6.60  

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOANG HUY Nam 15/03/2004 TRÀ VINH Khmer 7.47  

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh RƯƠNE VŨ QUANG HUY Nam 25/10/2004 TP HỒ CHÍ MINH Khmer 5.61  

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH KIỆT Nam 30/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.82  

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀI LINH Nam 11/12/2004 TRÀ VINH Kinh 7.10  

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG LONG Nam 24/07/2004 TRÀ VINH Kinh 6.83  

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGUYỄN DUY LỢI Nam 13/09/2004 TRÀ VINH Kinh 6.45  

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH MẪN Nam 27/02/2004 TRÀ VINH Kinh 6.73  

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ XA NA Nam 09/11/1994 TRÀ VINH Khmer 6.87  

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 13/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.54  

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THÁI NGUYÊN Nam 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.56  

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG NHÃ Nam 16/05/2004 TRÀ VINH Kinh 7.06  

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN NHI Nữ 19/12/2004 TRÀ VINH Khmer 6.61  

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THANH NHỰT Nam 15/11/2002 TRÀ VINH Kinh 5.07  

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐẠI PHÁT Nam 02/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.50  

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT PHONG Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHƯỚC Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.44  

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHÃ PHƯƠNG Nữ 14/04/2004 TRÀ VINH Kinh 5.17  



25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ 10/12/2004 TRÀ VINH Khmer 6.28  

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HỒNG QUÍ Nam 26/12/2004 TRÀ VINH Khmer 6.38  

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN QUÝ Nam 06/12/2004 TRÀ VINH Kinh 5.19  

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ QUI RA Nữ 18/04/2004 TRÀ VINH Khmer 5.13  

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SA RANG Nam 04/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.93  

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯỚC SANG Nam 18/08/2001 TRÀ VINH Kinh 5.88  

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KHÁNH TÂM Nam 26/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.33  

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHƯƠNG TÂY Nam 20/01/2004 TRÀ VINH Khmer 7.60  

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRỌNG THỨC Nam 24/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.84  

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA PHƯƠNG TÍNH Nam 05/10/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 5.59  

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRINH Nữ 14/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.49  

36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM TRINH Nữ 20/05/2004 TRÀ VINH Kinh 5.23  

37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TÚ Nam 18/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.43  

38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM ANH TUẤN Nam 08/11/2004 TRÀ VINH Khmer 5.62  

39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC VĂN Nam 03/04/2002 TRÀ VINH Khmer 7.89  

40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TỬ VI Nữ 20/05/2004 TRÀ VINH Khmer 5.47  

41 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 11/07/2004 BÌNH PHƯỚC Kinh 6.16  

  

Danh sách gồm: 41 thí sinh  


